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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong môn võ thuật CAND, SMTĐ là tố chất thể lực 

chuyên môn đặc trưng, do vậy HV có SMTĐ tốt sẽ tạo điều 
kiện thuận lợi cho tiếp thu và hoàn thiện kỹ - chiến thuật 
nhanh và hiệu quả trong quá trình tập luyện. Kỹ thuật đòn 
chân có thể được xem gần như là bản chất của môn võ thuật 
CAND. Do đó hệ thống các kỹ thuật đòn chân được xem là 
một nội dung thiết yếu không thể thiếu trong môn võ thuật 
CAND. Hệ thống kỹ thuật đòn chân trong môn võ thuật 
CAND được khai thác và sử dụng một cách triệt để trên cả 
hai mặt tấn công và phòng thủ. Mỗi đòn đánh vừa biểu hiện 
rõ nét tấn công, vừa mang đậm đặc tính phòng thủ. Vì vậy, 
phát triển SMTĐ đòn chân cho các chiến sĩ trong lực lượng 
CAND được coi là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình 
huấn luyện. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu: 
“Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh tốc độ đòn chân 
cho nam học viên trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang” 
làm cơ sở nền tảng cho việc đánh giá chất lượng huấn luyện 
cho các HV nói chung và đánh giá năng lực SMTĐ đòn chân 
cho HV nam trường TC CSVT.

Đề giải quyết mục đích nghiên cứu sử dụng các phương 
pháp chủ yếu sau: phân tích và tổng hợp tài liệu, phỏng vấn 
tọa đàm, kiểm tra sư phạm và toán thống kê. 
2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
2.1. Lựa chọn các test, chỉ số đánh giá SMTĐ của nam 
HV trường TC CSVT.

Để lựa chọn được test, chỉ số đánh giá năng lực sức mạnh 
cho các khách thể nghiên cứu đề tài đã tiến hành nghiên cứu 
qua các bước sau: 

Thứ nhất, nghiên cứu đề xuất và lựa chọn các test, chỉ số 
qua quá trình phân tích và tổng hợp vể cơ sở lý luận và thực 
tiễn và các tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu;

Thứ hai, lựa chọn các test qua quá trình phỏng vấn, tọa 
đàm;

Thứ ba, xác định độ tin cậy và tính thông báo và phân bố 

chuẩn của các test và các chỉ số đã lựa chọn trên các khách 
thể nghiên cứu.

Kết quả của quá trình nghiên cứu đề tài đã lựa chọn được 
10 test sư phạm: Bật cao có đà (cm); Bật cao tại chỗ (cm); 
Bật xa tại chỗ (cm); Đá móc vào đích cố định 10s (lần); Tại 
chỗ đạp ngang vào đích cố định 10s (lần); Đạp trước (đạp 
cước tiền) vào đích cố định 10s (lần); Di chuyển đá móc, 
đá tạt vào thượng đẳng 10s (lần); Di chuyển đánh gối dọc 
2 chân vào đích 10s (lần); Đá móc hai chân vào đích 10s 
(lần); Đá 2 đích đối diện cách 2.5m tốc độ cao 10s (lần) và 
05 thông số với 15 chỉ số động lực học cho 3 kỹ thuật đòn 
chân: Thời gian phản xạ T (ms); Thời gian dùng lực t (ms); 
Đỉnh lực (F) (kG); Xung lực (P = FÍt) (kGms); Chỉ số sức 
mạnh (SQ=FÍP/T/100). Các test sư phạm và các chỉ số động 
lực học trên đã được xác định đủ độ tin cậy và tính thông 
báo cần thiết để đưa vào trong quá trình nghiên cứu nhằm 
đánh giá năng lực SMTĐ đòn chân của nam HV trường TC 
CSVT.
2.2. Kết quả kiểm tra các test sư phạm và các chỉ số động 
lực của HV trường TC CSVT.

Căn cứ vào cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc lựa 
chọn các test sư phạm và các chỉ số động lực học cho các 
khách thể nghiên cứu. Các test và các chỉ số lựa chọn được 
đưa vào kiểm tra để đánh giá trình độ của HV đồng thời 
xác định thực trạng trình độ SMTĐ của nam HV trường TC 
CSVT. Kết quả kiểm tra được trình bày ở bảng 1, 2.
2.2 Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ kỹ thuật đòn 
chân của nam HV trường TC CSVT
2.2.1. Xây dựng tiêu chuẩn phân loại đánh giá SMTĐ đòn 
chân cho nam HV trường TC CSVT.

Để xây dựng tiêu chuẩn bằng việc phân loại đánh giá 
SMTĐ đòn chân nam HV trường TC CSVT, đề tài sử dụng 
phương pháp 2 xích ma theo 5 mức: Tốt, khá, trung bình, 
yếu, kém. 

Kết quả thu được như trình bày ở các bảng 3 và 4.
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2.2.2. Xây dựng bảng điểm đánh giá SMTĐ đòn chân cho 
nam HV trường TC CSVT.

Để tiến hành xây dựng thang điểm chuẩn đánh giá SMTĐ 
kỹ thuật đòn chân cho các đối tượng thực nghiệm, luận án sử 
dụng công thức tính điểm theo thang độ C (điểm từ 1- 10). 
Kết quả được trình bày tại các bảng 5 và 6. 

Khi tra bảng điểm, điểm của từng test và chỉ số được xác 
định theo cách tính tiệm cận trên hoặc tiệm cận dưới, nghĩa 
là kết quả kiểm tra gần với giá trị tương ứng của điểm nào 
hơn thì đạt điểm đó. 

 Như vậy, bảng điểm đánh giá theo từng test, chỉ số đánh 
giá SMTĐ kỹ thuật đòn chân cho các khách thể nghiên cứu 
cho phép tính điểm của bất kỳ test và chỉ số sính cơ vận 

động nào có được sau khi kiểm tra. Từ kết quả thu được cho 
thấy đây là cơ sở để phục vụ cho việc đánh giá tổng hợp về 
khả năng SMTĐ đòn chân của nam HV trường TC CSVT  
trong thực tiễn, là cơ sở huấn luyện để phát triển thể lực và 
kỹ thuật cho HV, đặc biệt là kỹ thuật đòn chân.

Tuy nhiên, để việc đánh giá một cách thuận tiện và khoa 
học hơn, việc đánh giá trên vẫn mang tính dàn trải, chưa 
mang tính tổng thể, do vậy việc đánh giá tổng thể về năng 
lực các test và các chỉ số cần được đặt ra, đó là xây dựng 
bảng điểm tổng hợp để đánh giá năng lực SMTĐ đòn chân 
cho nam HV trường TC CSVT.
2.2.3. Xây dựng bảng điểm tổng hợp đánh giá SMTĐ đòn 
chân cho nam HV trường TC CSVT.

Bảng 1. Kết quả kiểm tra các test sư phạm đánh giá SMTĐ đòn chân của nam HV trường TC CSVT 
- thời điểm ban đầu (n = 55)

TT Test x σ± Cv e

1 Bật cao có đà (cm). 211.35±11.62 5.50 0.011
2 Bật cao tại chỗ (cm) 207.15±9.32 4.50 0.015
3 Bật xa tại chỗ (cm) 197.85±9.99 5.05 0.012
4 Đá móc vào đích cố định 10s (lần). 17.17±0.88 5.15 0.013
5 Tại chỗ đạp ngang vào đích cố định 10s (lần). 19.15±0.93 4.85 0.011
6 Đạp trước vào đích cố định 10s (lần). 16.33±0.71 4.33 0.013
7 Di chuyển đá móc, đá tạt vào thượng đẳng 10s (lần). 9.67±0.44 4.60 0.013
8 Di chuyển đánh gối dọc 2 chân vào đích 10s (lần). 8.46±0.40 4.75 0.011
9 Đá móc hai chân vào đích 10s (lần). 14.25±0.75 5.25 0.012
10 Đá 2 đích đối diện cách 2.5m tốc độ cao 10s (lần). 16.15±0.82 5.05 0.013

Bảng 2. Kết quả kiểm tra các chỉ số động lực đánh giá SMTĐ đòn chân của nam HV trường TC CSVT (n=55)

TT Chỉ số x σ± Cv e

Kỹ thuật đánh gối dọc 
1 Thời gian phản xạ T (ms) 393.77±19.02 4.83 0.013
2 Thời gian dùng lực t (ms) 17.27±0.81 4.69 0.013
3 Đỉnh lực (F) (kG) 203.78±11.24 5.52 0.012
4 Xung lực (P = FÍt) (kGms) 3519.28±183.53 5.22 0.019
5 Chỉ số sức mạnh (SQ=FÍP/T/100) 18.21±0.97 5.32 0.018

Kỹ thuật đạp trước 
1 Thời gian phản xạ T (ms) 376.57±18.41 4.89 0.021
2 Thời gian dùng lực t (ms) 18.84±1.50 7.95 0.026
3 Đỉnh lực (F) (kG) 192.89±14.50 7.52 0.028
4 Xung lực (P = FÍt) (kGms) 3634.05±189.52 5.22 0.023
5 Chỉ số sức mạnh (SQ=FÍP/T/100) 18.61±1.59 8.52 0.024

Kỹ thuật đá móc hai chân
1 Thời gian phản xạ T (ms) 314.14±15.50 4.93 0.031
2 Thời gian dùng lực t (ms) 18.31±0.83 4.53 0.016
3 Đỉnh lực (F) (kG) 174.53±9.63 5.52 0.025
4 Xung lực (P = FÍt) (kGms) 3195.64±166.65 5.22 0.013
5 Chỉ số sức mạnh (SQ=FÍP/T/100) 17.75±1.16 6.52 0.024
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Từ kết quả thu được ở các bảng 5 và 6 cho thấy: Tổng các 
test sư phạm đánh giá SMTĐ đòn chân cho nam HV trường 
TC CSVT là 10 test, do đó giá trị tối đa của 10 test là 100 
điểm, như vậy điểm tối đa của các test sư phạm sẽ là Xmax 
= 100 điểm và tương ứng với điểm tối thiểu sẽ là Xmin = 
10 điểm. Nếu ta phân loại tiêu chuẩn thành 5 mức (tốt, khá, 
trung bình, yếu kém) thì điểm chênh lệch giữa các mức sẽ 
là: 

(Xmax – Xmin) : 5 = (100 – 10): 5 = 18 (điểm).
Như vậy, nếu muốn đánh giá tổng hợp điểm về các test 

sư phạm thì tổng điểm của các test này sẽ được thể hiện tại 
bảng 7.

Tương tự, các chỉ số động lực học là 15 chỉ số thì điểm 
chênh lệch giữa các của các chỉ số động lực học sẽ là: (150 – 

15) : 5 = 27 (điểm). Kết quả được trình bày tại bảng 8.
Như vậy, để đánh giá tổng hợp về lực SMTĐ kỹ thuật đòn 

chân của nam HV trường TC CSVT thì cần phải tổng hợp cả 
các test sư phạm. Do vây, nếu tính cả tổng điểm của các test 
sư phạm và chỉ số động lực thì tổng sẽ gồm 25 test, chỉ số, 
do đó tổng điểm đánh giá SMTĐ kỹ thuật còn chân của đối 
tượng thực nghiệm nếu phân loại theo 5 mức thì mỗi loại số 
điểm chênh lệch giữa các sẽ là:

(Xmax – Xmin): 5 = (250 – 25): 5 = 45 (điểm).
Kết quả được trình bày tại bảng 9.
Thực tiễn chứng minh rằng, không phải đối tượng nào đã 

có năng lực tốt ở test hoặc chỉ số này, cũng tốt ở test hoặc chỉ 
số khác, mà thông thường có những test hay chỉ số rất xuất 
sắc, nhưng có test/ chỉ số đạt khá và thậm chí có test hay có 

Bảng 3. Tiêu chuẩn phân loại các test sư phạm đánh giá SMTĐ đòn chân của nam HV trường TC CSVT 
TT Test Kém Yếu Trung bình Khá Tốt
1 Bật cao có đà (cm) <188.10 188.10 - <199.73 199.73 - >222.97 >222.97 - >234.60 >234.60
2 Bật cao tại chỗ (cm) <188.51 188.51- <197.83 197.83 - >216.47 >216.47 - >225.79 >225.79
3 Bật xa tại chỗ (cm) <177.87 177.87 - <187.86 187.86 - >207.84 >207.84 - >217.83 >217.83
4 Đá móc vào đích cố định 10s (lần) <15.40 15.40 - <16.29 16.29 - >8.05 >18.05 - >18.94 >18.94

5 Tại chỗ đạp ngang vào đích cố định 10s 
(lần) <17.29 17.29 - <18.22 18.22 - >20.08 >20.08 - >21.01 >21.01

6 Đạp trước vào đích cố định 10s (lần) <14.92 14.92 - <15.62 15.62 - >17.04 >17.04 - >17.74 >17.74

7 Di chuyển đá móc, đá tạt vào thượng 
đẳng 10s (lần) <8.78 8.78 - <9.23 9.23 - >10.11 >10.11 - >10.56 >10.56

8 Di chuyển đánh gối dọc 2 chân vào đích 
10s (lần) <7.66 7.66 - <8.06 8.06 - >8.86 >8.86 - >9.26 >9.26

9 Đá móc hai chân vào đích 10s (lần) <12.75 12.75 - <13.50 13.50 - >15.00 >15.00 - >15.75 >15.75

10 Đá 2 đích đối diện cách 2.5m tốc độ cao 
10s (lần) <14.52 14.52 - <15.33 15.33 - >16.97 >16.97 - >17.78 >17.78

Bảng 4. Tiêu chuẩn xếp loại chỉ số động lực đánh giá SMTĐ đòn chân của nam HV trường TC CSVT 
TT Test Kém Yếu Trung bình Khá Tốt

Kỹ thuật đánh gối dọc 
1 Thời gian phản xạ T (ms) >431.81 431.81 - >412.79 412.79 - 374.75 <374.75 - 355.73 <355.73
2 Thời gian dùng lực t (ms) >18.89 18.89 - >18.08 18.08 - 16.46 <16.46 - 15.65 <15.65
3 Đỉnh lực (F) (kG) <181.30 181.30 - <192.54 192.54 - 215.02 >215.02 - 226.26 >226.26
4 Xung lực (P = FÍt) (kGms) <3152.22 3152.22 - <3335.75 3335.75 - 3702.81 >3702.81 - 3886.34 >3886.34
5 Chỉ số sức mạnh (SQ=FÍP/T/100) <16.28 16.28 - <17.24 17.24 - 19.18 >19.18 - 20.15 >20.15

Kỹ thuật đạp trước 
1 Thời gian phản xạ T (ms) >413.39 413.39 - >394.98 394.98 - 358.16 <358.16 - 339.75 <339.75
2 Thời gian dùng lực t (ms) >21.84 21.84 - >20.34 20.34 - 17.34 <17.34 - 15.84 <15.84
3 Đỉnh lực (F) (kG) <163.90 163.90 - <178.39 178.39 - 207.39 >207.39 - 221.88 >221.88
4 Xung lực (P = FÍt) (kGms) <3255.02 3255.02 - <3444.53 3444.53 - 3823.56 >3823.56 - 4013.08 >4013.08
5 Chỉ số sức mạnh (SQ=FÍP/T/100) <15.44 15.44 - <17.03 17.03 - 20.20 >20.20 - 21.78 >21.78

Kỹ thuật đá móc hai chân
1 Thời gian phản xạ T (ms) >345.14 345.14 - >329.64 329.64 - 298.64 <298.64 - 283.14 <283.14
2 Thời gian dùng lực t (ms) >19.97 19.97 - >19.14 19.14 - 17.48 <17.48 - 16.65 <16.65
3 Đỉnh lực (F) (kG) <155.28 155.28 - <164.90 164.90 - 184.16 >184.16 - 193.78 >193.78
4 Xung lực (P = FÍt) (kGms) <2862.34 2862.34 - <3028.99 3028.99 - 3362.30 >3362.30 - 3528.95 >3528.95
5 Chỉ số sức mạnh (SQ=FÍP/T/100) <15.44 15.44 - <16.60 16.60 - 18.91 >18.91 - 20.07 >20.07
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Bảng 5. Bảng điểm chuẩn các test sư phạm đánh giá SMTĐ đòn chân của nam HV trường TC CSVT 
TT Test 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 Bật cao có đà (cm). 240.41 234.60 228.79 222.97 217.16 211.35 205.54 199.73 193.91 188.10

2 Bật cao tại chỗ (cm) 230.45 225.79 221.13 216.47 211.81 207.15 202.49 197.83 193.17 188.51

3 Bật xa tại chỗ (cm) 222.83 217.83 212.84 207.84 202.85 197.85 192.85 187.86 182.86 177.87

4 Đá móc vào đích cố định 10s 
(lần). 19.38 18.94 18.50 18.05 17.61 17.17 16.73 16.29 15.84 15.40

5 Tại chỗ đạp ngang vào đích cố 
định 10s (lần). 21.47 21.01 20.54 20.08 19.61 19.15 18.69 18.22 17.76 17.29

6 Đạp trước vào đích cố định 10s 
(lần). 18.10 17.74 17.39 17.04 16.68 16.33 15.98 15.62 15.27 14.92

7 Di chuyển đá móc, đá tạt vào 
thượng đẳng 10s (lần). 10.78 10.56 10.34 10.11 9.89 9.67 9.45 9.23 9.00 8.78

8 Di chuyển đánh gối dọc 2 chân 
vào đích 10s (lần). 9.46 9.26 9.06 8.86 8.66 8.46 8.26 8.06 7.86 7.66

9 Đá móc hai chân vào đích 10s 
(lần). 16.12 15.75 15.37 15.00 14.62 14.25 13.88 13.50 13.13 12.75

10 Đá 2 đích đối diện cách 2.5m 
tốc độ cao 10s (lần). 18.19 17.78 17.37 16.97 16.56 16.15 15.74 15.33 14.93 14.52

Bảng 6. Bảng điểm chuẩn các chỉ số động lực học đánh giá SMTĐ đòn chân của nam HV trường TC CSVT 
TT Test 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kỹ thuật đánh gối dọc 

1 Thời gian phản xạ T 
(ms) 346.22 355.73 365.24 374.75 384.26 393.77 403.28 412.79 422.30 431.81

2 Thời gian dùng lực t 
(ms) 15.25 15.65 16.06 16.46 16.87 17.27 17.68 18.08 18.49 18.89

3 Đỉnh lực (F) (kG) 231.88 226.26 220.64 215.02 209.40 203.78 198.16 192.54 186.92 181.30

4 Xung lực (P = FÍt) 
(kGms) 3978.11 3886.34 3794.58 3702.81 3611.05 3519.28 3427.52 3335.75 3243.98 3152.22

5 Chỉ số sức mạnh 
(SQ=FÍP/T/100) 20.63 20.15 19.66 19.18 18.70 18.21 17.73 17.24 16.76 16.28

Kỹ thuật đạp trước  

1 Thời gian phản xạ T 
(ms) 330.55 339.75 348.96 358.16 367.37 376.57 385.78 394.98 404.19 413.39

2 Thời gian dùng lực t 
(ms) 15.10 15.84 16.59 17.34 18.09 18.84 19.59 20.34 21.09 21.84

3 Đỉnh lực (F) (kG) 229.13 221.88 214.63 207.39 200.14 192.89 185.64 178.39 171.15 163.90

4 Xung lực (P = FÍt) 
(kGms) 4107.84 4013.08 3918.32 3823.56 3728.81 3634.05 3539.29 3444.53 3349.77 3255.02

5 Chỉ số sức mạnh 
(SQ=FÍP/T/100) 22.58 21.78 20.99 20.20 19.41 18.61 17.82 17.03 16.24 15.44

Kỹ thuật đá móc hai chân

1 Thời gian phản xạ T 
(ms) 275.39 283.14 290.89 298.64 306.39 314.14 321.89 329.64 337.39 345.14

2 Thời gian dùng lực t 
(ms) 16.24 16.65 17.07 17.48 17.90 18.31 18.73 19.14 19.56 19.97

3 Đỉnh lực (F) (kG) 198.59 193.78 188.97 184.16 179.34 174.53 169.72 164.90 160.09 155.28

4 Xung lực (P = FÍt) 
(kGms) 3612.28 3528.95 3445.62 3362.30 3278.97 3195.64 3112.32 3028.99 2945.67 2862.34

5 Chỉ số sức mạnh 
(SQ=FÍP/T/100) 20.65 20.07 19.49 18.91 18.33 17.75 17.18 16.60 16.02 15.44
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Bảng 7. Bảng điểm tổng hợp đánh giá các test sư phạm 
của nam HV trường TC CSVT

Xếp loại Điểm đạt

Tốt > 82
Khá 64 - 82

Trung bình 46 - 63

Yếu 28 - 45

Kém < 28

Bảng 8. Bảng điểm tổng hợp đánh giá các chỉ số động lực 
học của nam HV trường TC CSVT

Xếp loại Điểm đạt

Tốt > 205

Khá 160 - 205

Trung bình 115 - 159

Yếu 70 - 114

Kém < 70

Bảng 9. Bảng điểm chuẩn tổng hợp đánh giá SMTĐ đòn 
chân cho nam HV trường TC CSVT

Xếp loại Điểm đạt

Tốt > 205
Khá 160 - 205

Trung bình 115 - 159

Yếu 70 - 114

Kém < 70

chỉ số chỉ đạt trung bình hoặc yếu. Điều đó phụ thuộc vào 
quá trình huấn luyện và tập luyện của từng đối tượng. Cho 
nên, việc đánh giá tổng hợp theo điểm về sức mạnh kỹ thuật 
đòn chân của nam HV trường TC CSVT là thích hợp hơn cả, 
vì nó xác định được tổng thể khả năng SMTĐ đòn chân của 
các khách thể nghiên cứu.
3. KẾT LUẬN

Kết quả của quá trình nghiên cứu đề tài đã lựa chọn được 
10 test sư phạm: và 05 thông số với 15 chỉ số động lực học 
cho 3 kỹ thuật đòn chân. Các test sư phạm và các chỉ số động 
lực học trên đã được xác định đủ độ tin cậy và tính thông 
báo cần thiết để đưa vào trong quá trình nghiên cứu nhằm 
đánh giá năng lực SMTĐ đòn chân của nam HV trường TC 
CSVT. Đồng thời xây dựng được các 02 bảng chuẩn phân 
loại, 02 bảng điểm chuẩn và 3 bảng điểm tổng hợp đánh giá 
SMTĐ đòn chân cho nam HV trường TC CSVT.
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